TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 7 (Từ 18/10 – 23/10/2021)

I. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:

( Nội dung 1: Bài 9:Amin Mục III.2 a)TN1sgk không yêu cầu hs giải thích tính bazơ
                                HS đọc sgk 12 cơ bản – trang 40 sgk

( Nội dung 2: Câu hỏi  trắc nghiệm Amin (20 câu)
II. Kiến thức cần ghi nhớ:

CHƯƠNG  III:  AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN

  Bài 9 :  A M I N
I. Khái niệm: Khi thay thế H trong NH3 bằng gốc Hiđrocacbon ta được amin.

Vd: CH3NH2, C3H7NH2 , C6H5NH2 , CH3-NH-CH3

Amin đơn chức, no:  CnH2n+3N  
Amin đơn chức, no bậc I:  CnH2n+1 NH2   
Amin đơn chức: CxHyN

1. Phân loại: theo hai cách:
a. Theo gốc hydrocacbon:  amin no, mạch hở: CH3NH2, C2H5NH2.. và  amin thơm: C6H5NH2. 

b. Theo bậc amin: Amin bậc I : R-NH2 , Amin bậc II :  R-NH-R1 , Amin bậc III : R - N-R1

                                                                                                                                         R3  

2. Danh pháp:                                                                                                                                                                                              

Tên gốc chức:     Tên các gốc hidrocacbon tương ứng + amin  .
Tên thay thế :       Tên nhánh +  tên hidrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí N(C
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)- amin  .
	STT
	CTCT
	Bậc Amin
	Tên gốc chức
	Tên IUPAC (TÊN THAY THẾ)

	1
	CH3NH2
	I
	Metyl Amin
	Metanamin

	2
	CH3CH2NH2
	I
	Metyl Amin
	Etanamin

	3
	CH3CH2CH2NH2
CH3-CH-CH3
        NH2
	I
	propyl Amin
Isopropyl Amin
	Propnan-1-amin
Propan-2-amin

	4
	C6H5NH2(Anilin)
	I
	Phenyl Amin
	Benzanamin

	5
	NH2(CH2)6 NH2
	I
	Hexa metylen điamin
	Hexan-1,6-điamin

	6
	CH3-NH-CH3
	II
	Đimetyl amin
	N-Metylmetanamin 


3. Đồng phân: Amin thường có 3 loại đồng phân về: mạch cacbon, vị trí của nhóm chức, bậc amin.
	CTPT CnH2n+3N
	Số đồng phân (N trong amin có hóa trị 3)

	C2H7N

C3H9N


	( C2H7N có 2 đồng phân CH3-CH2 –NH2    và CH3-NH-CH3
( C3H9N có 4 đồng phân : CH3-CH2-CH2-NH2           CH3-CH-CH3
                                                                                              NH2
                                         CH3-NH-CH2-CH3              CH3-N-CH3
                                                                                             CH3


II.  Lý Tính:  Metyl amin, dimetyl amin, trimetyl amin, etyl amin là chất khí, mùi khó chịu, tan nhiều trong nước.    Anilin (C6H5NH2) và amin thơm là chất lỏng, không màu ít tan, Bị oxy hóa bởi oxy của không khí chuyển sang màu đen. Các amin độc.
III.  Hóa Tính:
   1. Tính bazơ: - Amin mạch hở tan nhiều trong nước, quỳ tím ẩm hóa xanh, phenolphtalein hóa hồng.           Anilin và các amin thơm khác không làm đổi màu quì tím. 

                                      CH3NH2 + H2O [image: image2.png]


 CH3NH3+ + OH-

              So sánh lực bazơ :  Amin đơn no >  NH3 >  Amin thơm         

   Vd:                                  Metyl amin > amoniac >  phenyl amin (CH3NH2 > NH3 > C6H5NH2)               
a) Tác dụng với  axit:   CH3NH2  +  HCl   
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    CH3NH3-Cl     metyl Amoni clorua
                                       C6H5NH2  + HCl    
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 C6H5NH3-Cl   phenyl amoni clorua.
Giải toán :Amin +HCl    (CT1: Bảo toàn khối lượng: mAmin +mHCl =m muối 

                                        ( CT2: nHCl =nAmin đơn chức=(m muối –mAmin):36,5

b) Tác dụng với dung dịch muối: 3RNH2 +3 H2O + FeCl3 ( Fe(OH)3 + 3RNH3Cl
2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin 
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                                          2,4,6 - tribromAnilin ( kết tủa trắng). CTPT: C6H2NH2Br3 (M = 330).
Phản ứng này dùng để nhận biết anilin (tương tự phenol – làm mất màu brom và tạo ↓  trắng).

3. Phản ứng cháy của amin no đơn chức, mạch hở:

CnH2n+3N +(
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  O2 ( nCO2 + (2n+3)/2H2O + 1/2N2 
CT tính nhanh:   nH2O –  nCO2   =  1,5nAmin    
 IV.  Điều chế (HS tự đọc)
      Amin thường:   NH3  ((((  CH3 NH2  ((((   (CH3)2 NH  ((((  (CH3)3 N  

      Anilin :       C6H6  ((((  C6H6 NO2  ((((   C6H6 NH3Cl   
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   C6H6 NH2 .
Nội dung 2 –BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AMIN
Câu 1 : Số công thức cấu tạo của amin  có cùng CTPT C4H11N là :


A. 3
B. 4
C. 7
D. 8
Câu 2 : Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là: 

 A. 4.             
B. 3. 
C. 2. 
D. 5

Câu 3 : Anilin có công thức là :  A. CH3COOH.        B. C6H5OH.     C. C6H5NH2. 
 D. CH3OH. 

Câu  4 :Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2 ?


A. H2N-[CH2]6–NH2  
B. CH3–CH(CH3)–NH2      C.  CH3–NH–CH3                  D. C6H5NH2
Câu 5 :Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ?

A. 4 amin.      
B. 5 amin.                         C. 6 amin.                              D. 7 amin.  
Câu 6 :Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?

A. NH3      
B. C6H5CH2NH2  
C. C6H5NH2  
D. (CH3)2NH  
Câu 7 :Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?


A. C6H5NH2  
B. C6H5CH2NH2  
C. (C6H5)2NH  
D. NH3 

Câu 8 : Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2  ?  

A. Phenylamin.
B. Benzylamin.
C. Anilin.      D. Phenylmetylamin.
Câu 9 :Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím ẩm là

 A. Anilin 
B. Natri hiđroxit. 
C. Natri axetat. 
D. Amoniac.

Câu 10: (TN2021) Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. Etylamin. 

B. Glyxin. 

C. Valin. 

D. Alanin.
Câu 11:Chất có tính bazơ là: A. CH3NH2.                B. CH3COOH.       C. CH3CHO. 
     D. C6H5OH.
Câu 12: Dung dịch metylamin trong nước làm

A. quì tím không đổi màu. 
B. quì tím hóa xanh.
C. phenolphtalein hoá xanh. 
D. phenolphtalein không đổi màu.
Câu 13 : (TN2020) Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng 2 ml dung dịch chất X, lắc nhẹ, thấy có kết tủa trắng. Chất X là


A. etanol.                B. anilin.    
C. glixerol. 
D. axit axetic.
Câu 14 :Cho m (gam) anilin tác dụng vừa đủ với nước brom thu được 3,3 gam kết tủa trắng. Giá trị m là:   

A. 0,93 g.
B. 1,93 g.
C. 3,93 g.
D. 1,73 g.

                             Anilin C6H5NH2 + 3Br2 ( C6H2NH2Br3( +3HBr
                                 mAnilin=3,3 : (12.6+2+16+80.3) . 93 = 0,93g
Câu 16: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 3,425.
B. 4,725.
C. 2,550.         
 D. 3,825.
                  mAmin + mHCl = m muối  ( 2 + 0,05.36,5 = 3,825g
Câu 17: (TN2018) Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 320.
B. 720.
C. 480.
D. 329.
nHCl = (23,76 – 15) : 36,5 = 0,24 mol

VHCl = 0,24 : 0,75 = 0,32 lít = 320 ml
Câu 18: Cho 2,25 gam một amin (X) no, đơn chức, bậc 1, tác dụng vừa đủ với 500ml dd HCl 0,1M. CT của X là:    

A. CH3NH2.       
B. C3H7NH2.                
C. C4H9NH2.            
D. C2H5NH2.   
CTTQ Amin no đơn chức: CnH2n+3N.

nHCl = nAmin = 0,5 . 0,1 = 0,05 

MAmin = 2,25 : 0,05 = 45 = 14n + 17 ( n = 2 ( C2H7N ( C2H5NH2
Câu 19: Đốt hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 4,5g H2O; 2,24 lít CO2 và 1,12 lít N2 ở đktc. CTPT của X là:        

 A. CH5N.       
B. C2H7N.            
C. C3H9N.                   

D. C4H11N.
    CxHyN   +  O2  (  xCO2  + y/2 H2O +  ½ N2
                                     0,1            0,25         0,05

Tỉ lệ chéo bằng nhau:  0,05 . x = 0,1 . ½      (    x = 1

                                    0,05 . y/2 = 0,25 . ½    (   y = 5   

                                          CTPT X : CH5N

Câu 20: Cho 10g amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư) thu được 15g muối. Số đồng phân cấu tạo của X là:
A. 8

B. 5
C. 7
D. 4
nAmin = nHCl = (15 – 10) : 36,5 = 0,137 mol
Mamin = 10 : 0,137 = 73  ( C4H11N có 8 đồng phân.
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